
stt Mã sinh viên Họ đệm Tên Lớp họcHoKhauThuongTruGiới tính Ngày sinh Ngày thu SoCMND

1 501200269 Lê Thanh Tùng CD20CT7 Hoài Hảo, Hoài Nhơn, Bình ĐịnhNam 01/04/2002 9/14/2022 215540731

2 501200239 Lê Văn Văn CD20CT7 Thôn Thượng Vôi, Xuân Hòa, Huyện Thọ Xuân, Thanh HoáNam 20/09/2002 9/14/2022 038202007387

3 501200234 Võ Duy Thanh CD20CT6 Phước Hội, Phước Ninh, Huyện Dương Minh Châu, Tây NinhNam 02/06/2002 9/14/2022 072202000867

4 608220010 Nguyễn Thị Kim Ngân CL22KT1 21 đường 29 Bời Lời, KP Ninh An, P.Ninh Sơn, TP.Tây NinhNữ 18/06/1990 9/12/2022 072190001253

5 3001180733 Trần Gia Lương CD18LW1 168 Lê Thị Bạch Cát, P11, Quận 11, Tp. Hồ Chí MinhNam 27/09/2000 9/9/2022 079200000214

6 3007190480 Lý Kiến Nghiệp CD19QT1 27/101A Lý Nam Đế, P7, Quận 11, Tp. Hồ Chí MinhNam 15/10/2001 9/6/2022 079201009262

7 3001190181 Trần Nguyễn Hoàng Đại Lâm CD19LW2 Ấp Chánh Nhứt, Xã Long Phụng, Huyện Cần Giuộc, Long AnNam 13/10/2001 9/5/2022 301752066

8 514210287 Phạm Ngọc Khánh CD21LM2 Thôn Hồ, Xã Cư M'ta, Huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk LắkNam 07/11/2003 9/1/2022 066203004016

9 511210338 Nguyễn Thị Kiều Oanh CD21LG1 Tổ 10, Thôn Hải Sơn, Xã Phước Hòa, Huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng TàuNữ 21/06/2003 9/1/2022 077303006726

10 501200289 Võ Tấn Anh Vũ CD20CT9 Xã Nghĩa Hà, Thành Phố Quảng Ngãi, Quảng NgãiNam 04/02/1997 8/31/2022 212674113

11 501210128 Trần Minh Quân CD21CT3 Tổ 38, Thôn Hoàng Long, Xã Kim Long, Huyện Châu Đức, Bà Rịa-Vũng TàuNam 26/10/2003 8/31/2022 077203004035

12 3008180082 Nguyễn Thị Quỳnh Anh CD18KT1 104A Nguyễn Súy, P. Tân Quý, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí MinhNữ 20/09/2000 8/31/2022 025957642

13 3001180403 Phạm Hồng Thái CD18LW2 Yên Phương, Huyện Yên Lạc, Vĩnh PhúcNam 27/07/1999 8/31/2022 135877061

14 510200271 Nguyễn Thế Diện CD20DH2 Thôn I, Đức Chánh, Huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi
Nam 16/08/2000 8/31/2022 212814088

15 505200248 Nguyễn Minh Nhật CD20DT1 Thạch Trung, Thành Phố Hà Tĩnh, Hà TĩnhNam 09/11/2002 8/31/2022 184455680

16 501200178 Nguyễn Thành Dương CD20CT3 Thọ Lâm 2, Phú Thạnh, Huyện Tân Phú, Đồng NaiNam 18/05/2002 8/31/2022 272902955

17 508200128 Trần Thị Cẩm Tiên CD20KT1 Tổ 13 Ấp 3, Xuân Hưng, Huyện Xuân Lộc, Đồng NaiNữ 05/11/2002 8/31/2022 272980694

18 501210176 Nguyễn Đăng Khoa CD21CT13 30 Lô 3 Đường Liên Ấp 5-7A, Ấp 5, Xã Mỹ Yên, Huyện Bến Lức, Long AnNam 12/04/2003 8/31/2022 080203004431

19 501210067 Lê Kim Phú CD21CT3 32/2F Tổ 11, Ấp Đông Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí MinhNam 05/09/2002 8/31/2022 052202000022

20 501200539 Mai Linh Chí CD20CT12 Tổ 1, Ấp Lộc Hậu, Xã Mỹ Lộc, Huyện Cần Giuộc, tỉnh Long AnNam 22/08/2002 8/31/2022 080202007671

21 511210319 Mai Thị Thu Ngọc CD21LG2 Thôn Đức Phổ 1, Xã Cát Minh, Huyện Phù Cát, Bình ĐịnhNữ 30/05/2003 8/31/2022 052303009843

22 511210630 Trần Thị Tâm Đoan CD21LG2 375/PTHO, ấp Phước Thới, xã Phước Hải, Huyện Ba Tri, tỉnh Bến TreNữ 30/09/2003 8/31/2022 083303003698

23 501200476 Mai Tuấn Kiệt CD20CT12 5/5F Đông Lân 1, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí MinhNam 12/03/2002 8/30/2022 079202022766

24 501210636 Lê Nguyễn Hải Thụy CD21CT7 Ấp 4, Thạnh Đức, Huyện Bến Lức, Long AnNam 02/11/2003 8/30/2022 080203004191

25 514210623 Phạm Hoàng Tuấn Anh CD21LM2 Hòa Bình, Xã Bảo Hòa, Huyện Xuân Lộc, Đồng NaiNam 22/10/2003 8/30/2022 075203018085

26 501210624 Nguyễn Thanh Tùng CD21CT7 14/3A Thống Nhất 1, Tân Thới Nhì, Huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí MinhNam 17/11/2003 8/30/2022 079203024822

27 501210439 Phạm Anh Tiến CD21LM2 33/20 Phan Đình Giót, Phường Phương Sài, Thành Phố Nha Trang, Khánh HòaNam 22/04/2003 8/30/2022 225942453

28 501200385 Phạm Hoàng Phúc CD20CT5 Mỹ An, Huyện Phù Mỹ, Bình ĐịnhNam 04/04/2002 8/30/2022 215550645



29 501210511 Trần Thiên Bảo CD21CT7 Khu Vực B, P.Bình Thạnh, Thị Xã Long Mỹ, Hậu GiangNam 22/11/2003 8/29/2022 093203001035

30 501210172 Lê Bá Dũng CD21CT7 Thị Trấn Phú Phong, Huyện Tây Sơn, Bình ĐịnhNam 03/05/2003 8/29/2022 215569200

31 510200486 Nguyễn Thị Kiều Trinh CD20DH5 Hải Sơn, Phước Hòa, Thị Xã Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng TàuNữ 11/10/2001 8/29/2022 077301006195

32 501210635 Nguyễn Duy Khang CD21CT9 Thôn Điền Trang,Xã Nghĩa Trung, Huyện Tư Nghĩa, Quảng NgãiNam 02/07/2003 8/29/2022 212435353

33 3004170547 Lê Đức Anh Duẫn CD17CM1 Thôn Đại Tăng, xã cẩm thạch, Huyện Cẩm Xuyên, Hà TĩnhNam 24/02/1999 8/29/2022 184378773

34 501200015 Trần Anh Vũ CD20CT1 95 Hàn Mạc Tử, tổ 6, P. Trà Bá, thành Phố Pleiku, Gia LaiNam 08/06/1998 8/29/2022 231139049

35 501200067 Huỳnh Minh Thi CD20CT2 Khu Vực 6, Phường Nhơn Bình, Thành Phố Quy Nhơn, Bình ĐịnhNam 24/07/2000 8/29/2022 215513203

36 509200459 Bùi Văn Trung CD20NH1 Thôn Nha Hố 1, Nhơn Sơn, Huyện Ninh Sơn, Ninh ThuậnNam 06/04/2002 8/29/2022 264552340

37 501200203 Đỗ Trọng Huy Hoàng CD20TM1 35 Đường 533, Ấp Canh Lý, Xã Nhuận Đức, Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí MinhNam 23/12/2002 8/29/2022 038202006363

38 501210596 Trần Thị Mai Trâm CD21CT5 190 Thôn 1, Xã Sơn Mỹ, Huyện Hàm Tân, Bình ThuậnNữ 20/08/2003 8/29/2022 2616034449

39 501200534 Trương Quốc Duy CD20CT12 6/121, ấp Giồng Giữa A, Vĩnh Trạch Đông, Thành Phố Bạc Liêu, Bạc LiêuNam 01/01/2002 8/29/2022 385858173

40 501200257 Ngô Minh Nhân CD20CT5 Phước Hưng 1, Phước Lâm, Huyện Cần Giuộc, Long AnNam 21/12/2002 8/29/2022 301801777

41 501200148 Trần Khánh Giang CD20CT4 Ấp Phú Quới, xã Yên Luông, Huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.Nam 13/05/2002 8/29/2022 312516346

42 3008180835 Đỗ Thị Ngọc Ngà CD18KT1 Lạc Hưng 2, Lạc Tánh, Huyện Tánh Linh, Bình ThuậnNữ 02/03/1999 8/27/2022 261469839

43 514210497 Trần Như Hiếu CD21LM2 Tdp 3 Đông Hà, Phường Ninh Hải, Thị Xã Ninh Hoà, Khánh HòaNam 28/10/2003 8/27/2022 225964621

44 501210163 Nguyễn Trần Hoàng Lam CD21CT3 12/4 Ấp Phú Chánh, Xã Phú Hưng, Thành Phố Bến Tre, Bến TreNam 27/08/2003 8/27/2022 083203002196

45 501210147 Huỳnh Hữu Lộc CD21CT3 D11/22 Tổ 11 Ấp 4, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí MinhNam 03/08/2003 8/26/2022 079203018855

46 501210631 Huỳnh Hoàng Long CD21CT9 103 Đường 41, Phú Định, Phường 16, Quận 8, Tp. Hồ Chí MinhNam 21/02/2003 8/26/2022 079203021818

47 501210334 Nguyễn Quốc Hậu CD21CT3 Tổ Dân Phố 1, Thị Trấn Buôn Trấp, Huyện Krông Ana, Đắk LắkNam 23/10/2003 8/25/2022 066203001737

48 501200542 Phan Thế Bảo CD20CT12 402A Ấp 1, Nhơn An, Nhơn Thạnh, Thành Phố Bến Tre, Bến TreNam 27/06/2002 8/25/2022 321627227

49 501210281 Nguyễn Đoàn Nhật Huy CD21CT3 Ấp Gò Lức, Xã Tân Đông, Huyện Gò Công Đông, Tiền GiangNam 26/10/2003 8/25/2022 082203009073

50 3011190350 Phạm Nhựt Đăng CD19DH2 Bình Trung, Bình Phước Xuân, Huyện Chợ Mới, An GiangNam 24/06/2001 8/25/2022 352562138

51 510200045 Nguyễn Thanh Phước CD20DH1 142/1 Ấp Bình Cang 1, Xã Bình Thạnh, Huyện Thủ Thừa, Long AnNam 06/01/2000 8/24/2022 301751993

52 504200144 Huỳnh Phúc Luân CD20DT1 Ấp Thanh Bình 2, Xã Thanh Vĩnh Đông, Huyện Châu Thành, Long AnNam 14/06/2002 8/24/2022 301697497

53 504200131 Nguyễn Trọng Nguyễn CD20DT1 216/6D, tổ 21, Ấp An Hòa, Xã An Thạnh, Huyện Mỏ Cày Nam, Bến TreNam 24/06/2002 8/24/2022 083202002767

54 501200114 Huỳnh Thái Bảo CD20CT3 Thôn Bình Thạnh, Xuân Bình, Thị Xã Sông Cầu, Phú YênNam 17/08/2001 8/23/2022 221542435

55 501210158 Lê Thanh Tiền CD21CT3 Hẻm 110, Khu Phố 10, Phường Bình Tân, Thị Xã La Gi, Bình ThuậnNam 28/04/2002 8/23/2022 261588356

56 501210675 Huỳnh Gia Huy CD21CT8 18 Lý Thường Kiệt, Khóm 4, Phường 1, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc TrăngNam 09/12/2003 8/22/2022 094203010543

57 505200115 Lê Trung Tín CD20DT1 314/101 Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8, Tp. Hồ Chí MinhNam 18/01/2002 8/22/2022 079202022939



58 501200102 Ngô Văn Dũng CD20CT3 Thôn Hoàng Trung, Kim Xá, Vĩnh Tường, Vĩnh PhúcNam 17/01/2000 8/19/2022 026200004084

59 507200175 Phạm Mạnh Trường CD20QT1 Ấp Cây Xăng, Phú Túc, Huyện Định Quán, Đồng NaiNam 18/09/2002 8/19/2022 272941137

60 502200628 Phạm Vinh Hiển CD20CT3 424/57/11 Nguyễn Văn Luông, Phường 12, Quận 6, Tp. Hồ Chí MinhNam 20/11/1995 8/19/2022 079095012374

61 506200351 Nguyễn Đức Thọ CD20CM1 309 Trần Nhân Tôn, Phường 2, Quận 10, Tp. Hồ Chí MinhNam 20/05/1995 8/19/2022 025195171

62 505200653 Trần Hán Thuận CD20DT1 294 Trần Văn Kiểu, P11, Quận 6, Tp. Hồ Chí MinhNam 05/01/2000 8/16/2022 079200040016

63 505200116 Nguyễn Trung Tín CD20DT1 335 ấp Kinh Nhà Thờ, Tân Lập, Huyện Tân Thạnh, Long AnNam 15/09/2002 8/9/2022 301790336

64 501210090 Nguyễn Lê Thanh Huy CD21CT3 Ấp Mỹ Phú, Xã Phước Lập, Huyện Tân Phước, Tiền GiangNam 07/12/2003 8/15/2022 082203004114

65 3007160214 Hà Văn Còn CD16QT1 58 ấp Hạ, xã Tân Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng ThápNam 20/02/1998 8/12/2022 341941225

66 3001190536 Nguyễn Minh Tiệp CD19LW5 Tổ 5, P.Lê Lợi, Thành Phố Kon Tum, Kon TumNam 12/11/2001 8/10/2022 233316110

67 501200664 Mai Mạnh Tường CD20CT13 Vùng 1, thôn Hải Tân, Xã Phổ Quang, Huyện Đức Phổ, Quảng NgãiNam 10/04/1997 8/10/2022 212281994

68 501200580 Nguyễn Sơn Thịnh CD20CT12 130/9 Hồ Bá Kiện, P15, Quận 10, Tp. Hồ Chí MinhNam 27/11/2002 8/1/2022 079202035830

69 501200176 Hứa Bách Thành CD20CT6 129/13 Liên Khu 5-6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí MinhNam 29/10/2002 7/29/2022 083202000063

70 507200312 Mai Thanh Trúc CD20QT2 thôn Hà Thanh, Đại Đồng, Huyện Đại Lộc, Quảng NamNữ 19/07/2001 7/26/2022 206374179


